DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 5…. XÉT LÊN LỚP, HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH TIỂU HỌC
NĂM HỌC 2013- 2014
	STT
	Họ và tên HS
	Ngày tháng năm sinh
	Nơi sinh
	Xếp loại HLM cuối năm
	HK
	XL

GD
	Kết quả xét lên lớp, HTCTTH

	
	
	
	
	Toán
	TV
	KH
	Lịch sử và Địa lí
	ÂN
	KT
	MT
	TD
	Đạo đức
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	Không HT
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Tổng hợp:
- Số học sinh HTCTTH:.................. =............% Trong đó: Giỏi:                  Khá:                Trung bình:                    
- Số HS chưa HTCTTH:...................=.............%

	CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
	
	Kim Lương, ngày 26 tháng 5 năm 2014

GV CHỦ NHIỆM 
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	Rèn luyện Hè

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Tổng hợp:

- Số học sinh lên lớp:.................. =............%

- Số HS rèn luyện trong hè:...................=.............%

	CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
	
	Kim Lương, ngày 26 tháng 5 năm 2014

GV CHỦ NHIỆM
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